
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HOÀN KIẾM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 89/2021/HSST 

Ngày:  29/04/2021 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Đồng Trƣng 

 Các hội thẩm nhân dân: 

1. Bà  Đỗ Thị Thục 

2. Bà Đào Phương Mai 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà:  Bà Lê Thị Thảo - Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên toà:   

  Ông Trần Việt Phƣơng  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàn 

Kiếm xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 78/2021/TL-HSST ngày 15/4/2021 đối 

với bị cáo:  

Họ và tên: Lê Ngọc T; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1987; ĐKNKTT: Số 5 ngõ 4 

K, phường M, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: không có chỗ ở cố định; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình 

độ học vấn: 9/12; Họ tên cha: Lê Văn Thanh (đã chết); Họ tên mẹ: Đặng Thúy 

Hồng, sinh năm 1962; Tiền án, tiền sự: không 

Tạm giữ : 05/01/2021     Tạm giam : 11/01/2021 

Hiện đang tạm giam tại trại giam số 1 công an TP Hà Nội 

 (Có mặt tại phiên tòa). 

 
NỘI DUNG VỤ ÁN

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 04/01/2021, tổ công tác Công an phường Hàng 

Bông làm nhiệm vụ trên địa bàn, khi đi đến trước cửa số nhà 211 Hàng Bông, 

phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện Lê Ngọc T ngồi trên xe 

máy Piaggio Liberty màu trắng BKS: 30M8 - 9592 có biểu hiện nghi vấn nên tiến 

hành kiểm tra. T tự nguyện lấy từ trong túi áo khoác bên trái 01 túi nilông kích 

thước khoảng 10x6cm chứa 05 viên nén màu xanh và 01 túi nilông kích thước 

khoảng 4x2cm chứa tinh thể màu trắng giao nộp cho tổ công tác. T khai nhận là ma 

tuý “kẹo” và ma tuý “ke” mang đi bán kiếm lời. Tổ công tác đưa T cùng toàn bộ 

tang vật về trụ sở Công an phường Hàng Bông để làm việc.  

Ngoài ra còn thu giữ của Lê Ngọc T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

XS màu vàng, kèm sim: 0966195432; 01 xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty màu 

trắng, BKS: 30M8 – 9592, số máy: 541715, số khung: 6710000023898. Kiểm tra 

điện thoại của T thu giữ nhiều tin nhắn mua bán trái phép chất ma túy. 
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Tại Bản Kết luận giám định số 439/KLGĐ-PC09 ngày 12/01/2021 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 05 viên nén màu xanh bên 

trong 01 túi nilông đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng: 2,174 gam; Tinh thể 

màu trắng bên trong 01 túi nilông là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,884 gam.  

Tại cơ quan điều tra, Lê Ngọc T khai: Khoảng 22h30’ ngày 04/01/2021, T 

nhận được tin nhắn của bạn quen ngoài xã hội tên Quỳnh Facebook “Jolie Nguyen” 

nhờ mua hộ 05 viên ma túy “kẹo” và 01 chỉ “ke”. T gọi điện thoại đến số 

0868968668 của 01 người đàn ông tên “Mèo” hỏi mua 05 viên “kẹo” và 01 chỉ “ke” 

với giá 4.500.000 đồng. T đến đầu ngõ 33 Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp “Mèo” để mua ma túy. Mua được ma túy T cất giấu vào 

túi áo khoác bên trái rồi nhắn tin cho Quỳnh báo giá ma túy là 5.250.000 đồng, thỏa 

thuận giao ma túy tại 211 Hàng Bông. T điều khiển xe máy đến điểm hẹn đợi giao 

ma túy cho Quỳnh thì bị kiểm tra bắt giữ như đã nêu trên. Ngày 18/3/2021, T thay 

đổi lời khai và khai: T không liên hệ với số điện thoại 0868968668 hỏi mua ma túy 

mà trực tiếp đến đầu ngõ 33 Tạ Quang Bửu gặp và mua ma túy của một người đàn 

ông không quen biết. Chiếc điện thoại Iphone XS là điện thoại của T sử dụng để liên 

lạc với gia đình bạn bè và liên lạc mua bán trái phép chất ma túy. Chiếc xe máy thu 

giữ là xe của T mua của anh Trần Quang Huy để đi lại, ngày 04/01/2021, T có sử 

dụng chiếc xe máy trên đi mua bán ma túy. Đây là lần đầu T mua bán trái phép chất 

ma túy, nếu bán ma túy trót lọt, T sẽ được hưởng lời 750.000 đồng. 

Căn cứ Kết luận giám định số ma túy Lê Ngọc T mang đi bán có nhiều loại 

khác nhau được quy định tại các điểm khác nhau so với mức tối thiểu được quy định 

tại Điều 251 khoản 2 điểm i,n Bộ luật hình sự. Quy đổi theo Nghị định 19/CP ngày 

02/2/2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất 

ma tuý tại một số điều luật của Bộ luật hình sự năm 2015: Khối lượng ma tuý 

MDMA là 2,174 gam quy đổi là 43,48%; khối lượng Ketamine là 1,884 gam quy đổi 

là 9,42% (tổng tỷ lệ là 52,9%). Nên hành vi của Lê Ngọc T đã phạm vào tội Mua 

bán trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 251 khoản 1 Bộ luật hình sự. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty, BKS: 30M8 – 9592, số máy: 

541715, số khung: 6710000023898, quá trình điều tra xác định chủ đăng ký xe là 

anh Trần Quang Huy (sinh năm: 1980, ĐKHKTT: 144 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Năm 2018, anh Huy đã bán chiếc xe trên cho Lê 

Ngọc T với giá 23.000.000 đồng tại chợ xe Cầu Giấy. Chiếc xe máy trên không nằm 

trong dữ liệu xe máy vật chứng nhưng T không cung cấp được giấy tờ xe, do đó, cơ 

quan điều tra đã chuyển chiếc xe trên theo hồ sơ vụ án. 

Về đối tượng nam giới bán ma túy cho T và đối tượng Quỳnh hỏi mua ma túy 

của T, do T khai không rõ địa chỉ, Cơ quan điều tra dẫn giải T đến nơi mua ma túy 

nhưng không xác định được đối tượng nam giới đã bán ma túy. Cơ quan điều tra đã 

thu giữ điện tín số điện thoại 0868968668 xác định chủ đăng ký là Đào Xuân Huy 

(sinh năm: 1993, chỗ ở: xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Anh Huy 

hiện không có mặt tại địa phương, tra cứu list điện thoại không có cuộc gọi nào với 

số điện thoại của T. Do đó, cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh làm rõ để 

xử lý. 

Tại bản cáo trạng số 93/CT-VKS ngày 14/04/2021, Viện Kiểm sát nhân dân 

quận Hoàn Kiếm truy tố Lê Ngọc T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo 

khoản 1 điều 251 Bộ luật Hình sự  
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Tại phiên toà  bị cáo Lê Ngọc T  khai nhận hành vi phạm tội như đã khai tại cơ 

quan điều tra và đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sau khi phân tích tính chất hành vi phạm 

tội và nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị áp 

dụng  khoản 1 Điều 251,  điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt 

bị cáo Lê Ngọc T từ  4 năm 06 tháng tù đến 5 năm tù.  

Về tang vật: Tịch thu tiêu hủy lượng ma túy đã thu giữ và 01 sim điện thoại 

không còn giá trị sử dụng 

Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu vàng. 

Về chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty, BKS: 30M8 – 9592, số máy: 

541715, số khung: 6710000023898, quá trình điều tra xác định chủ đăng ký xe là 

anh Trần Quang Huy (sinh năm: 1980, ĐKHKTT: 144 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Năm 2018, anh Huy đã bán chiếc xe trên cho Lê 

Ngọc T với giá 23.000.000 đồng tại chợ xe Cầu Giấy. Chiếc xe máy trên không nằm 

trong dữ liệu xe máy vật chứng nhưng. T đã sử dụng chiếc xe máy này mang ma túy 

đem bán vì vậy cần tịch thu sung công ; 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  

 
HỘI ĐỒNG XÉT XỬ NHẬN ĐỊNH 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị  cáo Lê Ngọc T đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận 

tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù 

hợp với lời khai của người người làm chứng, phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ, 

đồng thời căn cứ vào Bản kết luận giám định số 439/KLGĐ-PC09 ngày 12/01/2021 

của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 05 viên nén màu 

xanh bên trong 01 túi nilông đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng: 2,174 

gam; Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilông là ma túy loại Ketamine, khối 

lượng 1,884 gam. . Như vậy, có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 04/01/2021, Lê Ngọc T đã có hành vi cất giữ 

2,174 gam MDMA và 1,884 gam Ketamine (từ 2 chất ma túy trở lên) nhằm mục 

đích để bán tại trước cửa số nhà 211 Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội thì bị bắt quả tang. Quy đổi theo Nghị định 19/CP ngày 02/2/2018 của 

Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số 

điều luật của Bộ luật hình sự năm 2015: Khối lượng ma tuý MDMA là 2,174 gam 

quy đổi là 43,48%; khối lượng Ketamine là 1,884 gam quy đổi là 9,42% (tổng tỷ lệ 

là 52,9%). Nên hành vi của Lê Ngọc T đã phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma 

tuý quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự 

Về nhân thân của bị cáo: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự 

Hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến chính sách độc quyền 

quản lý ma túy của Nhà nước, gây mất trật tự an toàn xã hội, thể hiện ý thức coi 

thường pháp luật. Bị cáo đã trưởng thành đáng lẽ phải hiểu được tác hại của việc sử 

dụng ma túy, tuy nhiên bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội lần này. Xét thấy, 

cần thiết  phải áp dụng hình phạt tù giam cách ly bị cáo trong một thời gian mới đủ 
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tác dụng giáo dục, cải tạo cũng như phòng ngừa chung. Tuy nhiên, tại cơ quan điều 

tra và tại phiên toà bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo lần đầu phạm 

tội. Mặt khác, khi gặp cơ quan công an kiểm tra bị cáo đã tự nguyện khai nhận có 

cất giữ ma túy và giao nộp số ma túy cho cơ quan điều tra nên cần áp dụng điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  để xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Bị 

cáo không nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo 

Xử lý vật chứng:  

+ Tịch thu tiêu hủy: số ma túy đã thu giữ và 01 sim điện thoại không còn giá 

trị sử dụng 

 + Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu vàng 

đã qua sử dụng; 

+ Chiếc xe máy nhãn hiệu Piaggio Liberty, BKS: 30M8 – 9592, số máy: 

541715, số khung: 6710000023898, quá trình điều tra xác định chủ đăng ký xe là 

anh Trần Quang Huy (sinh năm: 1980,  ĐKHKTT: 144 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Năm 2018, anh Huy đã bán chiếc xe trên cho Lê 

Ngọc T với giá 23.000.000 đồng tại chợ xe Cầu Giấy. Chiếc xe máy trên không nằm 

trong dữ liệu xe máy vật chứng và T đã sử dụng chiếc xe máy này mang ma túy đem 

bán vì vậy cần tịch thu sung công 

Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, của Điều 

tra viên, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hợp pháp 

Bị cáo không có nghề nghiệp nên không áp dụng hình phạt tiền theo khoản, 

khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự;  

Vì các lẽ trên:,  
QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố:  Lê Ngọc T  phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

2. Áp dụng:  

  + Khoản 1 điều 251,  Điều 38; điểm s khoản  1 Điều 51, Điều 46 Bộ luật hình 

sự  

   Điều 106, 135, 331, 333 - Bộ luật tố tụng hình sự 2015;  

 + Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Toà án, 

3.  Xử phạt:   Lê Ngọc T 48  (bốn mƣơi tám)   tháng tù.                            

Thời hạn tù tính từ ngày 05/01/2021  

Không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo theo khoản 5 điều 251  Bộ luật 

hình sự 2015. 

4. Tang vật:  

+ Tịch thu tiêu hủy: 01 túi nilong kích thước 10x6cm bên trong có 05 viên 

nén màu xanh là ma túy loại MDMA có trọng lượng 1,734 gam(sau khi đã trừ đi 

0,44 gam lấy mẫu giám định); 01 túi nilong kích thước 4x2cm bên trong chứa tinh 

thể màu trắng là ma túy loại Ketamine có trọng lượng 1,817 gam(sau khi đã trừ đi 

0,067 gam lấy mẫu giám định); 01 sim điện thoại đã qua sử dụng. 

 + Tịch thu sung công: 01 điện thoại di động kiểu dáng, nhãn hiệu Iphone XS 

màu vàng đã qua sử dụng; 01 chiếc xe máy kiểu dáng, nhãn hiệu Piaggio Liberty 
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màu trắng đã qua sử dụng, BKS: 30M8 – 9592, số máy: 541715, số khung: 

6710000023898. 

Tang vật hiện giữa tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàn Kiếm theo 

biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 28/4/2021 

5. Án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
       Nơi nhận:  

-  VKSND quận Hoàn Kiếm; 

- Chi cục THA q. Hoàn Kiếm; 

- Bị cáo. 

- Lưu HS, VP. 

 

T.M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Phạm Đồng Trƣng 
 


